
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
107 QL60, ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

22/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHÁNH

1301011279

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GIA KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM DV GIA KHÁNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 075. 2210373
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước uống đóng chai, đóng 
bình

1104(Chính)

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn trang thiết bị bảo hộ 
lao động

4669

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: quán cà phê (trừ quán giải khát có khiêu vũ)

5630

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
(trừ môi giới bất động sản và mội giới pháp luật cấm kinh 
doanh)

4610

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ lâm sản và động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

22. Ghi chú: đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ các điều kiện 
theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
THANH 
XUÂN

Ấp 3, Xã Xuân Hòa, 
Huyện Xuân Lộc, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 271578127

2TRẦN 
QUỐC 
CƯỜNG

Ấp Tân Long 2, Xã 
Tân Thành Bình, 
Huyện Mỏ Cày Bắc, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 321038166

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321038166
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày 
Bắc, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC CƯỜNG Nam

30/11/1982 Kinh Việt Nam

04/10/2010 Công an tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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